
STT ID Họ và tên Tỉnh Quận/Huyện Trường Điểm Thời gian

1 1294941688 Phan Công Trung Hiếu Đắk Nông Huyện Tuy Đức Trường Tiểu học La Văn Cầu 1820 1390

2 1294540322 Nguyen Quang Thinh Đắk Nông Huyện Đăk Song Trường tiểu học Chu Văn An 1780 1800

3 1294941788 Hoàng Trọng Vũ Đắk Nông Huyện Tuy Đức Trường Tiểu học La Văn Cầu 1770 1800

4 1294718647 Nguyễn Đức Anh Đắk Nông Thị xã Gia Nghĩa Trường Tiểu học Thăng Long 1740 1605

5 1294691250 nguyễn thị thu huyền Đắk Nông Huyện Tuy Đức Tiểu học Lê Hồng Phong 1730 1800

6 1294590951 Nguyễn Ngọc Minh Tâm Đắk Nông Thị xã Gia Nghĩa Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc 1730 1800

7 1294826866 do quynh nhu Đắk Nông Thị xã Gia Nghĩa Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai 1710 1655

8 1290102704 Nguyễn lương Hòa Đắk Nông Thị xã Gia Nghĩa Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai 1690 1698

9 1294402829 Mai Văn Quyết Đắk Nông Huyện Tuy Đức Tiểu học Lê Hồng Phong 1690 1800

10 1294941764 Nguyễn Nhật Lam Đắk Nông Huyện Tuy Đức Trường Tiểu học La Văn Cầu 1690 1800

11 1290005307 Trần Vũ Thuận Đắk Nông Huyện Tuy Đức Tiểu học Lê Hồng Phong 1690 1800

12 1295149767 Nguyễn Ngọc Linh Đan Đắk Nông Thị xã Gia Nghĩa Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc 1680 1749

13 1295148576 Phan Huy Hải Pohng Đắk Nông Thị xã Gia Nghĩa Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc 1670 1670

14 1291828795 Cung Đình Khánh Duy Đắk Nông Thị xã Gia Nghĩa Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai 1660 1425

15 1294941754 Đồng Viết Mạnh Đắk Nông Huyện Tuy Đức Trường Tiểu học La Văn Cầu 1650 1670

16 1291258353 Trần Cao Quốc Bảo Đắk Nông Thị xã Gia Nghĩa Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai 1630 1410

17 1295004005 nguyễn trần thảo nguyên Đắk Nông Thị xã Gia Nghĩa Trường Tiểu học Thăng Long 1600 1800

18 1295149666 nguyễn thị như quỳnh Đắk Nông Thị xã Gia Nghĩa Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc 1590 1800

19 1294376922 Nguyễn Quỳnh Bảo Ngọc Đắk Nông Huyện Tuy Đức Tiểu học Lê Hồng Phong 1580 1710

20 1294986756 Nguyễn Quang Bảo Đắk Nông Thị xã Gia Nghĩa Trường Tiểu học Thăng Long 1570 1765

21 1294801997 Hà Nhất Huy Đắk Nông Huyện Tuy Đức Tiểu học Lê Hồng Phong 1560 1717

22 1294657335 Lê Huỳnh Thiên Phú Đắk Nông Thị xã Gia Nghĩa Trường Tiểu học Thăng Long 1560 1773

23 1294875597 pham hoang minh nguyen Đắk Nông Huyện Tuy Đức Tiểu học Lê Hồng Phong 1550 1538

24 1294564530 ho si hoang lam Đắk Nông Thị xã Gia Nghĩa Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai 1520 1598

25 1294581568 Trần Trung Dũng Đắk Nông Thị xã Gia Nghĩa Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai 1510 1506

26 1294941752 Nguyễn Xuân Trung Đắk Nông Huyện Tuy Đức Trường Tiểu học La Văn Cầu 1500 1800

27 1290905713 Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc Đắk Nông Thị xã Gia Nghĩa Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai 1490 1771

28 1290068565 Nguyễn Thị Thảo My Đắk Nông Thị xã Gia Nghĩa Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai 1470 1432

29 1294644248 Hồ Thị Thùy Dung Đắk Nông Thị xã Gia Nghĩa Trường Tiểu học Thăng Long 1470 1800

30 1294568189 Phạm Đức Tài Đắk Nông Thị xã Gia Nghĩa Trường Tiểu học Thăng Long 1450 1612
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31 1294654027 Phạm Nhật Quang Đắk Nông Huyện Tuy Đức Tiểu học Lê Hồng Phong 1450 1786

32 1295158388 Đỗ Ngọc Thảo Vy Đắk Nông Thị xã Gia Nghĩa Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc 1440 1766

33 1294836354 Lê Đặng Yến Thy Đắk Nông Thị xã Gia Nghĩa Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai 1430 1800

34 1295153724 tran ngoc khai Đắk Nông Thị xã Gia Nghĩa Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc 1430 1800

35 1294512195 DƯƠNG GIA BẢO Đắk Nông Thị xã Gia Nghĩa Trường Tiểu học Thăng Long 1420 1800

36 1294468731 Đào Quỳnh Nhi Đắk Nông Huyện Đăk Song Trường tiểu học Chu Văn An 1400 1800

37 1294509896 ĐÀO QUANG VINH Đắk Nông Thị xã Gia Nghĩa Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai 1390 1580

38 1294790379 phan khac hoang lich Đắk Nông Thị xã Gia Nghĩa Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai 1390 1800

39 1295177297 Đỗ Đình Nguyên Đắk Nông Thị xã Gia Nghĩa Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc 1390 1800

40 1294563926 Hà Bảo Trân Đắk Nông Thị xã Gia Nghĩa Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai 1380 1600

41 1294986836 Hoàng Minh Lộc Đắk Nông Thị xã Gia Nghĩa Trường Tiểu học Thăng Long 1380 1800

42 1294553045 Nguyễn Bảo Trân Đắk Nông Thị xã Gia Nghĩa Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai 1380 1800

43 1294130223 Trần Trà My Đắk Nông Thị xã Gia Nghĩa Trường Tiểu học Lê Hồng Phong 1370 1781

44 1294359363 Phạm Lê Phương Thảo Đắk Nông Thị xã Gia Nghĩa Trường Tiểu học Hà Huy Tập 1340 1799

45 1295153778 hồ hiểu dân Đắk Nông Thị xã Gia Nghĩa Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc 1340 1800

46 1295148696 phạm bảo hân Đắk Nông Thị xã Gia Nghĩa Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc 1330 1800

47 1294925461 Phan Bảo Lan Đắk Nông Thị xã Gia Nghĩa Trường Tiểu học Thăng Long 1260 1799

48 1295143957 phạm đoàn minh thư Đắk Nông Thị xã Gia Nghĩa Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc 1240 1800

49 1295153768 hoang manh hung Đắk Nông Thị xã Gia Nghĩa Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc 1240 1800

50 1294488581 nguyễn gia huy Đắk Nông Thị xã Gia Nghĩa Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai 1210 1800

51 1295155872 Trương Hải Yến Đắk Nông Thị xã Gia Nghĩa Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc 1210 1800

52 1294505978 Nguyễn Bình Thành Đắk Nông Thị xã Gia Nghĩa Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai 1190 1800

53 1294346690 Nguyễn Văn Tấn Sang Đắk Nông Thị xã Gia Nghĩa Trường Tiểu học Hà Huy Tập 1150 1800

54 1295028921 Dương Nguyễn Quỳnh Anh Đắk Nông Thị xã Gia Nghĩa Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai 1120 1745

55 1294622700 Võ Đình Công Anh Đắk Nông Thị xã Gia Nghĩa Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai 1080 1758

56 1294540552 Lê Hoàng Đắk Nông Huyện Đăk Song Trường tiểu học Chu Văn An 1060 1800

57 1294413527 phan tuấn kiệt Đắk Nông Thị xã Gia Nghĩa Trường Tiểu học Hà Huy Tập 1050 1709

58 1290268430 Nguyễn Bảo Châu Đắk Nông Thị xã Gia Nghĩa Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai 1030 1800

59 1294526362 Nguyễn Thị ThanhNhàn Đắk Nông Thị xã Gia Nghĩa Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai 960 1703

60 1294789537 Nguyễn Đình Tài Đắk Nông Thị xã Gia Nghĩa Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai 920 1563

61 1294791113 cao vũ lưu long Đắk Nông Thị xã Gia Nghĩa Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai 910 1613

62 1294903841 Nguyễn Tuấn Kiệt Đắk Nông Huyện Krông Nô Trường Tiểu học Trần Văn Ơn 910 1800

63 1294702561 Phạm Trọng Phát Đắk Nông Thị xã Gia Nghĩa Trường Tiểu học Hà Huy Tập 780 1799

64 1294619513 cao xuân sơn Đắk Nông Thị xã Gia Nghĩa Trường Tiểu học Hà Huy Tập 540 1581

Danh sách này có 64 thí sinh./.


